
DANH SÁCH TẬP HUẤN CNTT 2014
(kèm theo thông báo số 297 -TB/VPTU ngày  25/3/2014)

---***---
Lớp 03 (từ ngày 01/4/2014 đến ngày 02/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Trần Văn Bổn Chánh văn phòng Hội Cựu CB Lớp 03 Lớp 03
2 Trương Ngọc Tuyến Chuyên viên BTG Hội Cựu CB Lớp 03 Lớp 03
3 Đỗ Hữu Nhân Hội Nông Dân Lớp 03 Lớp 03
4 Nguyễn Thị Thùy Linh Hội Nông Dân Lớp 03 Lớp 03
5 Nguyễn Đắc Vinh Phó Trưởng Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 03 Lớp 03
6 Huỳnh Quốc Thái Phó Trưởng Ban Dân vận Hàm Tân Lớp 03 Lớp 03
7 Trần Thế Vinh Cán sự UBKT Hàm Tân Lớp 03 Lớp 03
8 Nguyễn Thanh Trường Cán sự Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 03 Lớp 03
9 Đặng Thị Dung Toàn Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 03 Lớp 03

10 Lê Thị Thu Hiền Uỷ viên Hàm Thuận Bắc Lớp 03 Lớp 03
11 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 03 Lớp 03
12 Phạm Thị Ngọc Diễm Cán bộ Hàm Thuận Bắc Lớp 03 Lớp 03
13 Phạm Nhuận Truưởng ban Tuyên Giáo Hàm Thuận Nam Lớp 03 Lớp 03
14 Nguyễn Mãnh Phó ban tổ chức Hàm Thuận Nam Lớp 03 Lớp 03
15 Lê Văn Trung Chuyên viên UBKT Hàm Thuận Nam Lớp 03 Lớp 03
16 Nguyễn Thị Bảy Phó Ban Dân Vận Hàm Thuận Nam Lớp 03 Lớp 03
17 Bùi Thị Nga Chuyên Viên Hàm Thuận Nam Lớp 03 Lớp 03
18 Nguyễn Thị Kim Oanh Công đoàn ngành LDLD Lớp 03 Lớp 03
19 Lê văn Bình Chuyên viên Ban Dân vận Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03
20 Phạm Thị Minh Hiền Chuyên viên Ban Tổ chức Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03
21 Nguyễn Thị Kim Anh Văn thư Văn phòng Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03

22 Bùi Thị An Vi Chuyên viên LĐLĐ Thành 
phố

Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03

23 Nguyễn Văn Lâm Cán bộ UBMTTQVN Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03
24 Nguyễn Ngô Hằng Thư Uỷ viên BCH Thành đoàn Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03

25 Nguyễn Phạm Hồng 
Trâm Cán bộ Thành đoàn

Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03

26 Nguyễn Đỗ Ngọc 
Phượng Chuyên viên Hội LHPN 

Phan Thiết Lớp 03 Lớp 03
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Lớp 04 (từ ngày 03/4/2014 đến ngày 04/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Võ Thị Mùi Phó Trưởng Ban Thường trựcBan Dân Vận Lớp 03 Lớp 04

2 Trần Xuân Đông Tr.Ph Dân vận chính 
quyền Ban Dân Vận Lớp 03 Lớp 04

3 Bùi Sỹ Nguyên Nhân viên Văn phòng Ban Ban Dân Vận Lớp 03 Lớp 04
4 Nguyễn Minh Tân Trưởng Phòng Đoàn thể Ban Dân Vận Lớp 03 Lớp 04
5 Hoàng Thị Thanh Hải Chuyên Viên Ban Nội Chính Lớp 03 Lớp 04
6 Nguyễn Thị Kim Hạnh Văn Thư Ban Nội Chính Lớp 03 Lớp 04
7 Nguyễn Lê Thành Ban Tuyên Giáo Lớp 03 Lớp 04
8 Phạm Thị Tố Loan Trưởng Ban Tuyên giáo DU KCCQ Lớp 03 Lớp 04
9 Mai Văn Phương Phó Trưởng Ban Tổ chức DU KCCQ Lớp 03 Lớp 04

10 Đỗ Thị Phương Cán bộ chuyên trách công 
tác kiểm tra

DU KCCQ
Lớp 03 Lớp 04

11 Nguyễn Thị Thủy Cán bộ chuyên trách công 
tác kiểm tra

DU KCCQ
Lớp 03 Lớp 04

12 Phạm Hòa Trung Phó Chánh Văn phòng DU KCCQ Lớp 03 Lớp 04
13 Võ Duy Dương Bí thư Đoàn Khối DU KCCQ Lớp 03 Lớp 04
14 Lý Huy Phát Chủ tịch UBMTTQVN Phan Thiết Lớp 03 Lớp 04
15 Nguyễn Huy Lịch Chủ nhiệm UBKT Phan Thiết Lớp 03 Lớp 04
16 Lê Văn Hưng Phó Trưởng ban  Ban TG Phan Thiết Lớp 03 Lớp 04

17 Nguyễn Thị Ánh Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN

Phan Thiết Lớp 03 Lớp 04
18 Võ Ngọc Quang Phó Chủ tịch Hội CCB Phan Thiết Lớp 03 Lớp 04
19 Nguyễn Thị Thuận Bích Hiệu Trưởng Trường Chính Trị Lớp 03 Lớp 04  
20 Trần Thị Lệ Thủy Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 03 Lớp 04  
21 Nguyễn Văn Tuấn Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 03 Lớp 04  
22 Lê Hữu Tài Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 03 Lớp 04  
23 Khưa Phượng Yến Văn Thư UB MTTQ VN Lớp 03 Lớp 04  
24 Đoàn Văn Trúc Chuyên Viên UB MTTQ VN Lớp 03 Lớp 04  
25 Cao Thị Sáu  Hội Phụ Nữ Lớp 03 Lớp 04  
26 Nguyễn Thị Hà Giang  Hội Phụ Nữ Lớp 03 Lớp 04  

Trang 2



Lớp 05 (từ ngày 07/4/2014 đến ngày 08/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Lê Duy Khánh Quản trị mạng DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  
2 Võ Công Thành Phó Trưởng Ban Tổ chức DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  
3 Kỷ Phượng Uyên Phó Chủ nhiệm UBKT DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  

4 Nguyễn Văn Ba Cán bộ chuyên trách công 
tác xây dưng Đảng DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  

5 Nguyễn Thị Hồng Hậu Chuyên viên Văn thư DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  

6 Nguyễn Thị Yên Chuyên viên Công đoàn 
viên chức DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  

7 Đỗ Thị Chang Chuyên viên Đoàn Khối DU KCCQ Lớp 04 Lớp 05  
9 Ngô Minh Quốc Cường Chuyên Viên Ban Nội Chính Lớp 04 Lớp 05  
10 Huỳnh Văn Khánh Quản trị mạng Ban Nội Chính Lớp 04 Lớp 05  
11 Trần Thị Minh Nguyệt Chuyên Viên Ban BVCSCB Lớp 04 Lớp 05  
12 Nguyễn Văn Tám Phó Trưởng Ban Ban Dân Vận Lớp 04 Lớp 05  
13 Tào Thế Tuấn Chánh Văn phòng Ban Ban Dân Vận Lớp 04 Lớp 05  

14 Trần Khánh Hương Chuyên viên Phòng Dân 
vận chính quyền Ban Dân Vận Lớp 04 Lớp 05  

15 Nguyễn Hữu Tươi Chuyên viên Văn phòng 
Ban Ban Dân Vận Lớp 04 Lớp 05  

16 Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Trưởng Ban Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
17 Trần Đức Minh Phó Trưởng Ban Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
18 Đặng Văn Thuận Phó Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
19 Nguyễn Văn Phong Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
20 Thái Thị Ngọc Anh Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
21 Trần Thị Ngọc Nam Cán sự Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
22 Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 04 Lớp 05  
23 Bùi Thế Nhân  Ban Tuyên Giáo Lớp 04 Lớp 05  
24 Nguyễn Minh Nhựt  Ban Tuyên Giáo Lớp 04 Lớp 05  
25 Nguyễn Quang Hùng  Ban Tuyên Giáo Lớp 04 Lớp 05  
26 Lê Minh Sướng Chuyên Viên Phú Quý Lớp 05 Lớp 05  
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Lớp 06 (từ ngày 10/4/2014 đến ngày 11/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng ban Nữ công LDLD Lớp 04 Lớp 06  
2 Đặng Thị Thanh Hoa Phó Trưởng ban Tài chính LDLD Lớp 04 Lớp 06  
3 La Mỹ Dung Cán sự LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 04 Lớp 06  
4 Nguyễn Thị Kim Loan Chủ nhiệm UBKT LDLD Lớp 04 Lớp 06  

5 Phạm Định Quốc Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN Phan Thiết Lớp 04 Lớp 06

6 Trần Ngọc Sơn Uỷ viên Thường trực 
UBMTTQVN Phan Thiết Lớp 04 Lớp 06

7 Nguyễn Thị Hoa Uỷ viên Thường trực 
UBMTTQVN Thành phố Phan Thiết Lớp 04 Lớp 06

8 Nguyễn Lâm Thuận  Hội Nông Dân Lớp 04 Lớp 06  
9 Nguyễn Thị Thủy  Hội Nông Dân Lớp 04 Lớp 06  
10 Dương Văn Đông Trưởng Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 04 Lớp 06  
11 Nguyễn Thành Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Hàm Tân Lớp 04 Lớp 06  

12 Dương Thị Kim Huệ Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Hàm Tân Lớp 04 Lớp 06  

13 Nguyễn Thị Kiều Loan Chuyên viên UBKT Hàm Tân Lớp 04 Lớp 06  
14 Nguyễn Văn Hanh Chuyên viên Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 04 Lớp 06  
15 Quánh Thị Phương Chuyên viên Ban Dân vận Hàm Tân Lớp 04 Lớp 06  
16 Nguyễn Thị Minh Hoàng Phó CN Hàm Thuận Bắc Lớp 04 Lớp 06  
17 Đồng Xuân Chín Cán bộ Hàm Thuận Bắc Lớp 04 Lớp 06  
18 Thái Thị Thu Hương Cán bộ Hàm Thuận Bắc Lớp 04 Lớp 06  
19 Trần Văn Năng Chủ nhiệm UBKT Hàm Thuận Nam Lớp 04 Lớp 06  
20 Nguyễn Thiị Kim Loan Chuyên Viên Hàm Thuận Nam Lớp 04 Lớp 06  
21 Lê Văn Tư Chuyên Viên Hàm Thuận Nam Lớp 04 Lớp 06  
22 Huỳnh Thị Kim Mỹ Chuyên Viên Hàm Thuận Nam Lớp 04 Lớp 06  
23 Hoàng Thị Bé Chuyên Viên Hàm Thuận Nam Lớp 04 Lớp 06  
24 Nguyễn Thị Thu Thảo  Hội Phụ Nữ Lớp 04 Lớp 06  
25 Lâm Phương Khanh  Hội Phụ Nữ Lớp 04 Lớp 06  
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Lớp 07 (từ ngày 15/4/2014 đến ngày 16/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 05 Lớp 07  
2 Đỗ Văn Tín Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 05 Lớp 07  
3 Phạm Ngọc Long  Ban Tuyên Giáo Lớp 05 Lớp 07  
4 Lê Thế Sơn  Ban Tuyên Giáo Lớp 05 Lớp 07  
5 Nguyễn Thành Tài  Ban Tuyên Giáo Lớp 05 Lớp 07  
6 Nguyễn Duy Linh Chuyên viên Đoàn Khối DU KCCQ Lớp 05 Lớp 07  
7 Đào Thị Hoa Chuyên viên kế toán DU KCCQ Lớp 05 Lớp 07  
8 Trương Thị Tuyết Cán bộ UBMTTQVN Phan Thiết Lớp 04 Lớp 07  
9 Trần thị Kim Liên Chuyên viên Ban Tổ chức Phan Thiết Lớp 04 Lớp 07  

10 Huỳnh Thị Mỹ Hằng Uỷ viên UBKT UBKT Phan Thiết Lớp 04 Lớp 07  
11 Nguyễn Thế Dũng Chuyên viên Ban Tuyên Phan Thiết Lớp 04 Lớp 07  
12 Đỗ Thị Diệu Cán bộ Văn phòng Phan Thiết Lớp 04 Lớp 07  
13 Nguyễn Văn Lực Quản trị mạng Văn phòng Phan Thiết Lớp 04 Lớp 07  
14 Lê Trung Quân P. Hiệu Trưởng Trường Chính Trị Lớp 04 Lớp 07  
15 Võ Thị Xuân Thuận Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 04 Lớp 07  
16 Lê Văn Huy Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 04 Lớp 07  

17
Nguyễn Thị Phương 
Thảo Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 04 Lớp 07  

18 Lê Thị Xuân Hải Chuyên Viên Ban Nội Chính Lớp 05 Lớp 07  
19 Trần Thị Như Trúc Chuyên Viên Ban Nội Chính Lớp 05 Lớp 07  
20 Võ Thị Đức Cán bộ Kế toán - Văn thư Ban Dân Vận Lớp 05 Lớp 07  

21 Bùi Minh Phụng Chuyên viên Phòng Đoàn 
thể Ban Dân Vận Lớp 05 Lớp 07  

22 Vũ Thị Hải Cán bộ Lưu trữ Ban Dân Vận Lớp 05 Lớp 07  
23 Nguyễn Trường Sáng Phó Phòng DT - TG Ban Dân Vận Lớp 05 Lớp 07  
24 Đỗ Thị Hòa Cán Sự Phú Quý Lớp 07 Lớp 07  
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Lớp 08 (từ ngày 17/4/2014 đến ngày 18/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Võ Thanh Trực Phó Chủ nhiệm UBKT LDLD Lớp 05 Lớp 08  
2 Nguyễn Văn Trí Chánh văn phòng UB MTTQ VN Lớp 05 Lớp 08  
3 Lê Văn Thành Phó Ban Phong trào UB MTTQ VN Lớp 05 Lớp 08  
4 Trương Thị Hoàng yến Cán bộ UB MTTQ VN Lớp 05 Lớp 08  
5 Nguyễn Văn Tâm Phó Trưởng Ban Ban Dân Vận Lớp 06 Lớp 08  

6 Lê Sỹ Kiều Phó Phòng Dân vận chính 
quyền Ban Dân Vận Lớp 06 Lớp 08  

7 Trần Thị Kim Trâm Cán bộ Phòng DT-TG Ban Dân Vận Lớp 06 Lớp 08  
8 Phùng Thị Khánh Nhân viên Văn phòng Ban Ban Dân Vận Lớp 06 Lớp 08  
9 Trần Đình Trang Phó Văn phòng Đức Linh Lớp 05 Lớp 08  
10 Hà Thị Mỹ Thê Chuyên Viên Đức Linh Lớp 05 Lớp 08  
11 Phạm Xuân Huân Quản trị mạng Đức Linh Lớp 05 Lớp 08  
12 Văn Quý Ngọc Phó Bí thư Thường trực Hàm Tân Lớp 05 Lớp 08  
13 Bùi Đức Cường Chánh Văn phòng Hàm Tân Lớp 05 Lớp 08  
14 Đỗ Đức Duy Quản trị mạng Hàm Tân Lớp 05 Lớp 08  
15 Nguyễn Thị Diễm Lệ Lưu trữ Hàm Tân Lớp 05 Lớp 08  
16 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Ban Hàm Thuận Bắc Lớp 05 Lớp 08  
17 Hoàng Thanh Liêm Phó Ban Hàm Thuận Bắc Lớp 05 Lớp 08  
18 Nguyễn Văn Cư Phó VP Hàm Thuận Bắc Lớp 05 Lớp 08  
19 Nguyễn Hồ Hạ Vũ Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 05 Lớp 08  
20 Nguyễn Chí Đông Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 05 Lớp 08  
21 Lê Văn Toàn Phó Trưởng ban  BTG Phan Thiết Lớp 05 Lớp 08  

22 Trần Minh Tâm Phó Văn phòng Văn 
phòng Phan Thiết Lớp 05 Lớp 08  

23 Dụng Văn Duy P. Hiệu Trưởng Trường Chính Trị Lớp 05 Lớp 08  
24 Đặng Tấn Công Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 05 Lớp 08  
25 Đinh Thị Hương Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 05 Lớp 08  
26 Phạm Thị Hoài Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 05 Lớp 08  
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Lớp 09 (từ ngày 22/4/2014 đến ngày 23/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Phạm Xuân Thọ Phó Chánh Văn phòng Hàm Tân Lớp 06 Lớp 09  
2 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Chuyên viên Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 06 Lớp 09  
3 Vũ Ngọc Huy Chuyên viên Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 06 Lớp 09  
4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Kế toán Hàm Tân Lớp 06 Lớp 09  
5 Trần Thị Lam Sương Chuyên viên Ban Tổ chức Hàm Tân Lớp 06 Lớp 09  
6 Trần Ngọc Hùng Chủ nhiệm Hàm Thuận Bắc Lớp 06 Lớp 09  
7 Nguyễn Thanh Nhàn Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 06 Lớp 09  
8 Trần Thành Khoa Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 06 Lớp 09  
9 Lê Thị Hoa Nở Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 06 Lớp 09  

10 Nguyễn Hồng Pháp Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 06 Lớp 09  
11 Lê Thị Hòa Phó Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 06 Lớp 09  
12 Huỳnh Minh Liên Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ Chức Lớp 06 Lớp 09  
13 Lê Thành Trung Phó Trưởng Ban Ban Tổ Chức Lớp 06 Lớp 09  
14 Nguyễn Xuân Hoa  Ban Tuyên Giáo Lớp 06 Lớp 09  
15 Tô Thành Long  Ban Tuyên Giáo Lớp 06 Lớp 09  
16 Nguyễn Thái Sơn  Ban Tuyên Giáo Lớp 06 Lớp 09  
17 Lưu Nữ An Nhàn Nhân viên tạp vụ DU KCCQ Lớp 06 Lớp 09  

18 Nguyễn Hoàng Sinh Phó Trưởg ban Tuyên 
giáo LDLD Lớp 06 Lớp 09  

19 Nguyễn Thái Hoàng 
Triều

Chuyên viên LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 06 Lớp 09  
20 Lê Văn Dõng Phó Văn phòng LDLD Lớp 06 Lớp 09  
21 Nguyễn Thanh Hào Chuyên viên LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 06 Lớp 09  
22 Phạm Quốc Luy Trưởng ban Tuyên giáo LDLD Lớp 06 Lớp 09  
23 Lê Thu Nhi Phó chủ nhiệm UBKT Phan Thiết Lớp 11 Lớp 09  
24 Võ Thành Bích Chuyên viên Ban Tổ chức Phan Thiết Lớp 13 Lớp 09  
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Lớp 10 (từ ngày 24/4/2014 đến ngày 25/4/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
2 Huỳnh Thị Thu Chính  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
3 Ngô Trường Thọ  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
4 Phạm Thị Loan  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
5 Huỳnh Kiến Bạch  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
6 Dương Thị Lâm Tuyền  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
7 Nguyễn Thị Thúy Hồng  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
8 Trần Thị Ngọc Trinh  Bắc Bình Lớp 07 Lớp 10  
9 Mai Sơn Hà Chuyên Viên UB MTTQ VN Lớp 06 Lớp 10  

10 Võ Khai Trương Chuyên Viên UB MTTQ VN Lớp 06 Lớp 10  
11 Đặng Văn Thái Trưởng ban Tổ chức Hàm Thuận Nam Lớp 06 Lớp 10  
12 Nguyễn Đức Hiệp Phó Chánh Văn phòng Hàm Thuận Nam Lớp 06 Lớp 10  
13 Nguyễn Nữ Quý Phượng Văn thư Hàm Thuận Nam Lớp 06 Lớp 10  
14 Huỳnh Thị Hòa Ủy viên UBKT Hàm Thuận Nam Lớp 06 Lớp 10  
15 Đỗ Văn Hải Phó Văn phòng Phú Quý Lớp 06 Lớp 10  
16 Trần Phước Thông Cơ yếu –Quản Trị mạng Phú Quý Lớp 06 Lớp 10  
17 Bùi Thanh Liêm Chuyên viên Phú Quý Lớp 06 Lớp 10  
18 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ Nhiệm UBKT Phú Quý Lớp 06 Lớp 10  
19 Trương Tôn Toại Q. Chánh VP Hàm Thuận Bắc Lớp 07 Lớp 10  
20 Trần Ngọc Diệu Chuyên viên Hàm Thuận Bắc Lớp 07 Lớp 10  
21 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Cán bộ Hàm Thuận Bắc Lớp 07 Lớp 10  

22 Nguyễn Ngọc Hoà Trưởng ban Ban Tuyên 
giáo 

Phan Thiết Lớp 07 Lớp 10
 

23 Lê Thanh Trung Chuyên viên Văn phòng Phan Thiết Lớp 07 Lớp 10  
24 Trương Văn Tiến Cán bộ Văn phòng Phan Thiết Lớp 07 Lớp 10  
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Lớp 11 (từ ngày 06/5/2014 đến ngày 07/5/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Võ Văn Hoàn Trưởng ban Tuyên Giáo Lagi Lớp 06 Lớp 11  
2 Cao Mạnh Khởi Chánh Văn phòng Lagi Lớp 06 Lớp 11  
3 Nguyễn Ngọc Tâm Đan Trưởng Ban Dân Vận Lagi Lớp 06 Lớp 11  
4 Trần Thị Hà Phó Chủ Nhiệm UBKT Lagi Lớp 06 Lớp 11  
5 Nguyễn Văn Khánh Phó Trưởng ban tổ chức Lagi Lớp 06 Lớp 11  
6 Nguyễn Hữu Châu Cán sự UBKT Lagi Lớp 06 Lớp 11  
7 Lê Bảo Nguyên Quản trị mạng Lagi Lớp 06 Lớp 11  
8 Lê Phục Hưng Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 11  
9 Hà Văn Thoại Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 11  

10 Dương Thị Hải Âu Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 11  
11 Nguyễn Ngọc Tài Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 11  
12 Trần Thị Mai Anh  Hội Nông Dân Lớp 06 Lớp 11  
13 Ngô Thị Thanh Phương  Hội Nông Dân Lớp 06 Lớp 11  
14 Phạm Ngọc Minh Chủ tịch Hội Nông dân Phan Thiết Lớp 06 Lớp 11  

15 Lương Mỹ Linh Chuyên viên Hội Nông 
Dân Phan Thiết Lớp 06 Lớp 11

 
16 Nguyễn Thị Hoài Trâm Chuyên viên Văn phòng Phan Thiết Lớp 06 Lớp 11  

17 Nguyễn Thị Hoà Tâm Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Phan Thiết Lớp 06 Lớp 11

 
18 Ngô Tấn Trí Trưởng Phòng Trường Chính Trị Lớp 06 Lớp 11  
19 Văn Thị Thanh Hà P. Trưởng Phòng Trường Chính Trị Lớp 06 Lớp 11  
20 Võ Thị Thanh Hải P. Trưởng Phòng Trường Chính Trị Lớp 06 Lớp 11  
21 Trần Trọng Trưởng Chuyên Viên Trường Chính Trị Lớp 06 Lớp 11  
22 Nguyễn Thị Thúy Bình  Văn Thư Ban Tuyên Giáo Lớp 09 Lớp 11  
23 Lê Nguyễn Đức Anh Công đoàn ngành LDLD Lớp 09 Lớp 11  
24 Nguyễn Duy Hà Trưởng Khoa Trường Chính Trị Lớp 07 Lớp 11  
25 Nguyễn Thị Hồng Hiếu P.Trưởng Khoa Trường Chính Trị Lớp 07 Lớp 11  
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Lớp 12 (từ ngày 08/5/2014 đến ngày 09/5/2014) 

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Trương Thanh Hưng Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
2 Phạm Thị Bích Thuận Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
3 Lý Thanh Cảnh Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
4 Nguyễn Thị Mỹ Châu Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
5 Phan Tấn Hiệp Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
6 Vũ Thị Mỹ Duyên Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
7 Ngô Đỗ Quỳnh Anh Chuyên Viên Lagi Lớp 06 Lớp 12  
8 Nguyễn Thị Thắng  Hội Phụ Nữ Lớp 06 Lớp 12  
9 Võ Thanh Hiền  Hội Phụ Nữ Lớp 06 Lớp 12  

10 Nguyễn Thị Phúc Trưởng Ban Ban Dân Vận Lớp 07 Lớp 12  
11 Kim Đê Trưởng Phòng DT-TG Ban Dân Vận Lớp 07 Lớp 12  
12 Trần Thị Ngọc Thảo Phó Phòng Đoàn thể Ban Dân Vận Lớp 07 Lớp 12  
13 Nguyễn Thúy Hà Chuyên viên Văn phòng Ban Dân Vận Lớp 07 Lớp 12  
14 Nguyễn Thị Huyền Trâm Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 07 Lớp 12  
15 Nguyễn Thị Vĩnh Thanh Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 07 Lớp 12  
16 Hồ Thị Hà Giang Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 07 Lớp 12  
17 Nguyễn Thị Thúy Hoa Phó Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 07 Lớp 12  
18 Nguyễn Tuyến  Ban Tuyên Giáo Lớp 07 Lớp 12  
19 Trần Thị Hà Nhi  Ban Tuyên Giáo Lớp 07 Lớp 12  
20 Ngô Thị Hồng Hạnh  Ban Tuyên Giáo Lớp 07 Lớp 12  
21 Đinh Quang Vũ Chánh văn phòng DU Khối DN Lớp 07 Lớp 12  
22 Lê Văn Khai Phó ban tổ chức DU Khối DN Lớp 07 Lớp 12  

23 Trần Thị Thanh Thi Chuyên viên ban Tuyên 
Giáo DU Khối DN Lớp 07

Lớp 12
 

24 Nguyễn Anh Trung Chuyên Viên DU Khối DN Lớp 07 Lớp 12  
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Lớp 13 (từ ngày 13/5/2014 đến ngày 14/5/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Ngô Thị Thanh Thúy Phó Văn Phòng UB MTTQ VN Lớp 04 Lớp 13  
2 Nguyễn Thị Quế Phó Ban Phong trào UB MTTQ VN Lớp 04 Lớp 13  
3 Vương Thùy Linh Kế Toán UB MTTQ VN Lớp 04 Lớp 13  
4 Trần Hữu Kỳ Trưởng ban Tổ chức LDLD Lớp 05 Lớp 13  
5 Trần Duy Thanh Chuyên viên LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 05 Lớp 13  
6 Phan Thanh Linh Chuyên viên LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 05 Lớp 13  
7 Nguyễn Nhật Xuân Cán sự LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 05 Lớp 13  
8 Hoàng Thị Phương Phó Văn phòng LDLD Lớp 07 Lớp 13  
9 Lê Thị Phương Thảo Phó Trưởng ban Tổ chức LDLD Lớp 07 Lớp 13  

10 Thái Ngọc Sơn Chuyên viên LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 07 Lớp 13  

11 Nguyễn Thị Hoàng Vy Kế toán Công đoàn viên 
chức DU KCCQ Lớp 06

Lớp 13
 

12 Trần Ngọc Tấn Chuyên Viên UB MTTQ VN Lớp 07 Lớp 13  
13 Nguyễn Long Hồ Chuyên Viên UB MTTQ VN Lớp 07 Lớp 13  
14 Võ Duy Quý Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 15 Lớp 13  
15 Hoàng Nghĩa Vượng Phó Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 15 Lớp 13  
16 Lê Đình Chương Phó Trưởng phòng Ban Tổ Chức Lớp 15 Lớp 13  
17 Nguyễn Thị Thùy Trinh  Hội Nông Dân Lớp 07 Lớp 13  
18 Võ Thị Thu Huyền  Hội Nông Dân Lớp 07 Lớp 13  
19 Phan Thị Kim Huệ  Hội Phụ Nữ Lớp 08 Lớp 13  
20 Nguyễn Thị Anh  Hội Phụ Nữ Lớp 08 Lớp 13  
21 Trần Thị Thanh Hương  Hội Phụ Nữ Lớp 07 Lớp 13  
22 Lê Thị Hà Như  Hội Phụ Nữ Lớp 07 Lớp 13  
23 Giáp Thanh Hoàng  Hội Nông Dân Lớp 08 Lớp 13  
24 Lê Văn Trọng  Hội Nông Dân Lớp 08 Lớp 13  
25 Trần Thị Minh Phương  Hội Nông Dân Lớp 06 Lớp 13  
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Lớp 14 (từ ngày 15/5/2014 đến ngày 16/5/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Lê Thị Bảo Chi Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 08 Lớp 14  
2 Phạm Thị Thúy Phượng Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 08 Lớp 14  
3 Trần Văn Dũng Chánh Văn phòng Ban Tổ Chức Lớp 08 Lớp 14  
4 Lê Thị Bình  Ban Tuyên Giáo Lớp 08 Lớp 14  
5 Trần Ngọc Phúc Phó Chủ tịch Công đoàn DU KCCQ Lớp 08 Lớp 14  
6 Phạm Thanh Hòa Phó Bí Thư Đảng ủy DU Khối DN Lớp 08 Lớp 14  
7 Đỗ Duy Khánh Phó Chủ Nhiệm UBKT DU Khối DN Lớp 08 Lớp 14  
8 Phạm Thị Hồng Vân Chuyên viên DU Khối DN Lớp 08 Lớp 14  
9 Nguyễn Quang Hòa Chuyên viên Ban tổ chức DU Khối DN Lớp 08 Lớp 14  

10 Đinh Thị Ngọc Thảo Chuyên viên LĐLĐ tỉnh LDLD Lớp 08 Lớp 14  
11 Huỳnh Văn Hiếu Cán sự Tổng hợp Hàm Tân Lớp 08 Lớp 14  
12 Lê Thị Kim Lan Phó VP Hàm Thuận Bắc Lớp 08 Lớp 14  
13 Trần Thị Ngộ Xuân Kế toán Hàm Thuận Bắc Lớp 08 Lớp 14  
14 Nguyễn Thiêm Phó Chánh Văn phòng Tánh Linh Lớp 08 Lớp 14  
15 Nguyễn Thanh Quang Chuyên Viên Tánh Linh Lớp 08 Lớp 14  
16 Đỗ Duy Trung Quản trị mạng Tánh Linh Lớp 08 Lớp 14  
17 Đỗ Thu Bình  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  
18 Xích Lâm Uy  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  
19 Đặng Thị Như Cấm  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  

20 Nguyễn Thị Hoàng 
Nguyên Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14

21 Phạm Thị Huyền  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  
22 Mai Hồng Đăng  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  
23 Trần Hồng Chính  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  
24 Bùi Xuân Hưởng  Bắc Bình Lớp 08 Lớp 14  
25 Huỳnh Vứng Phó ban Dân Vận Phú Quý Lớp 15 Lớp 14
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Lớp 15 (từ ngày 20/5/2014 đến ngày 21/5/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh Văn phòng DU KCCQ Lớp 09 Lớp 15  

2 Nguyễn Hữu Phương Ủy viên Ban Chấp hành 
Đoàn Khối DU KCCQ Lớp 09 Lớp 15  

3 Nguyễn Thị Thẩm Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo - Dân vận DU KCCQ Lớp 09 Lớp 15  

4 Nguyễn Duy Nghi Chánh Văn Phòng Tỉnh Đoàn Lớp 09 Lớp 15  
5 Trần Thị Hồng Hoa Chuyên Viên Tỉnh Đoàn Lớp 09 Lớp 15  
6 Đỗ Thị Bích Trâm Văn Thư Tỉnh Đoàn Lớp 09 Lớp 15  
7 Trương Vũ Thắng Chuyên Viên Tỉnh Đoàn Lớp 09 Lớp 15  
8 Trương Minh Quang Chuyên Viên Tỉnh Đoàn Lớp 09 Lớp 15  
9 Huỳnh Tấn Sỹ Trưởng Ban TC-TG UB MTTQ VN Lớp 09 Lớp 15  

10 Trương Văn Thu Trưởng Ban DT-TG UB MTTQ VN Lớp 09 Lớp 15  
11 Phan Thị Vi Vân Trưởng Ban DC-TG UB MTTQ VN Lớp 09 Lớp 15  
12 Lương Thị Mới  Hội Phụ Nữ Lớp 09 Lớp 15  
13 Nguyễn Thị Ái Phương  Hội Phụ Nữ Lớp 09 Lớp 15  
14 Nguyễn Hữu Phúc Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 10 Lớp 15  
15 Ung Quốc Hùng Chuyên viên Ban Tổ Chức Lớp 10 Lớp 15  
16 Trương Quốc Thế Minh  Ban Tuyên Giáo Lớp 10 Lớp 15  
17 Nguyễn Thị Nguyệt  Ban Tuyên Giáo Lớp 10 Lớp 15  
18 Nguyễn Thị Tuyết Nhi  Ban Tuyên Giáo Lớp 10 Lớp 15  
19 Võ Ngọc Thạch Uỷ viên UBKT UBKT Phan Thiết Lớp 08 Lớp 15  
20 Võ Thị Tịnh Chuyên viên UBKT Phan Thiết Lớp 08 Lớp 15  
21 Phạm Như Chất Kế toán Văn phòng Phan Thiết Lớp 08 Lớp 15  

22
Nguyễn Thị Thanh 
Thuận Lưu trữ Văn phòng

Phan Thiết Lớp 08 Lớp 15
 

23 Nguyễn Nhất Nam Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo

Phan Thiết Lớp 08 Lớp 15
 

24 Trần Thị Lệ Thủy Phó ban TC-TG UB MTTQ VN Lớp 08 Lớp 15  
25 Nguyễn Thị Minh Thanh Chuyên Viên UB MTTQ VN Lớp 08 Lớp 15  
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Lớp 16 (từ ngày 22/5/2014 đến ngày  23/05/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Phạm Thị Thương  Hội Phụ Nữ Lớp 10 Lớp 16  
2 Nguyễn Thị Hồng  Hội Phụ Nữ Lớp 10 Lớp 16  
3 Lê Thị Hải yến  Hội Phụ Nữ Lớp 11 Lớp 16  
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn  Hội Phụ Nữ Lớp 11 Lớp 16  
5 Phạm Thị Thanh  Hội Phụ Nữ Lớp 11 Lớp 16  
6 Dương Tự  Ban Tuyên Giáo Lớp 11 Lớp 16  
7 Nguyễn Văn Năm  Ban Tuyên Giáo Lớp 11 Lớp 16  
8 Lê Thị Thanh Trà  Ban Tuyên Giáo Lớp 11 Lớp 16  

9 Hoàng Hữu Dũng Phó Trưởng Ban Tuyên 
giáo Hàm Tân Lớp 11

Lớp 16
 

10 Bùi Anh Long Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Hàm Tân Lớp 11

Lớp 16
 

11 Lê Thị Thùy An Văn thư Hàm Tân Lớp 11 Lớp 16  
12 Nguyễn Văn Hiển Phó Chánh Văn phòng Hàm Thuận Nam Lớp 11 Lớp 16  
13 Trần Công Lý Phó Chủ Nhiệm UBKT Hàm Thuận Nam Lớp 11 Lớp 16  
14 Nguyễn Văn Lưu Phó Ban Tuyên Giáo Hàm Thuận Nam Lớp 11 Lớp 16  
15 Trần Văn Hồi Lưu trữ Hàm Thuận Nam Lớp 11 Lớp 16  
16 Trần Hoàng Thanh Chuyên Viên Hàm Thuận Nam Lớp 11 Lớp 16  
17 Đặng Ngọc Dũng Phó Văn phòng Phú Quý Lớp 11 Lớp 16  
18 Bùi Thị Liêm Chuyên Viên Phú Quý Lớp 11 Lớp 16  
19 Nguyễn Văn Trị Trưởng Ban Dân Vận Phú Quý Lớp 11 Lớp 16  
20 Huỳnh Thị Ngọc Quý Chuyên viên Tổng hợp Hàm Tân Lớp 10 Lớp 16  

21 Nguyễn Văn Đô Phó Chủ tịch Hội Nông 
dân Phan Thiết Lớp 10 Lớp 16

 
22 Nguyễn Hoàng Khiêm Chuyên viên Ban Tổ chức Phan Thiết Lớp 10 Lớp 16  
23 Nguyễn Minh Vũ Chuyên viên UBKT Phan Thiết Lớp 10 Lớp 16  

24 Quế Ngọc Lan Anh Chuyên viên Hội Nông 
dân Phan Thiết Lớp 10 Lớp 16

 
25 Lê Thị Mỹ Duyên Chuyên viên Tổng hợp Hàm Tân Lớp 12 Lớp 16  
26 Trần Nguyên Tuấn PhóTrưởng ban  Ban Tổ 

chức Phan Thiết Lớp 12 Lớp 16  
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Lớp 17 (từ ngày 26/5/2014 đến ngày 27/5/2014)

ST 
T Họ Tên Chức Vụ Đơn Vị Đăng ký 

lớp
Xếp 
lớp

Ghi 
Chú

1 Trần Thị Minh Thu Chuyên Viên Ban Nội Chính Lớp 14 Lớp 17  
2 Nguyễn Ngọc Điền Chuyên Viên Ban Nội Chính Lớp 14 Lớp 17  
3 Trang Văn Của Trưởng Ban Dân Vận Hàm Thuận Nam Lớp 12 Lớp 17  
4 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ Nhiệm UBKT Hàm Thuận Nam Lớp 12 Lớp 17  
5 Nguyễn Đăng Sơn Phó Chánh Văn phòng Hàm Thuận Nam Lớp 12 Lớp 17  
6 Nguyễn Đăng Đính Quản trị mạng Hàm Thuận Nam Lớp 12 Lớp 17  
7 Tạ Thu Hương Phó chủ nhiệm UBKT TU Lớp 12 Lớp 17  
8 Nguyễn Thành Siêng Chánh văn phòng UBKT TU Lớp 12 Lớp 17  
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Chánh Văn phòng UBKT TU Lớp 12 Lớp 17  

10 Võ Thị hạnh Kiểm tra viên UBKT TU Lớp 12 Lớp 17  
11 Trần Văn Vũ Quản trị mạng UBKT TU Lớp 12 Lớp 17  
12 Hoàng Tương Trưởng ban Tổ chức DU Khối DN Lớp 13 Lớp 17  
13 Lê Thị Hải Duyên Trưởng ban Tuyên giáo DU Khối DN Lớp 13 Lớp 17  
14 Phạm Thị An Chuyên viên DU Khối DN Lớp 13 Lớp 17  
15 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên DU Khối DN Lớp 13 Lớp 17  
16 Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên DU Khối DN Lớp 13 Lớp 17  
17 Bùi Hòa Trưởng ban Tổ chức HU PHUQUY Lớp 13 Lớp 17  
18 Phạm Thiên Quý Kiểm tra viên UBKT TU Lớp 13 Lớp 17  
19 Hồ Hữu Tùng Kiểm tra viên UBKT TU Lớp 13 Lớp 17  
20 Trần Cơ Kiểm tra viên UBKT TU Lớp 13 Lớp 17  
21 Phạm Thiị Minh Hiếu Kiểm tra viên UBKT TU Lớp 13 Lớp 17  
23 Nguyễn Văn Nam Phó chủ Tịch UB MTTQ VN Lớp 11 Lớp 17  
24 Nguyễn Thị Lý Phó chủ Tịch UB MTTQ VN Lớp 11 Lớp 17  
25 Phan Thanh Chính Chủ Tịch UBMTTQ UB MTTQ VN Lớp 10 Lớp 17  
26 Nguyễn Viết Triều Phó Chủ Tịch UBMTTQ UB MTTQ VN Lớp 10 Lớp 17  
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